
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

 
Số:          /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Động, ngày      tháng 3 năm 2024 
V/v thực hiện rà soát, đánh giá     

thủ tục hành chính năm 2024 
 

 

                              Kính gửi:  
 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.   

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/2/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện rà soát, đánh giá 55 thủ tục hành chính trong 10 lĩnh vực 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn          

tham mưu quản lý trên địa bàn huyện (cụ thể có Phụ lục I kèm theo).  

Ngoài các thủ tục hành chính nêu trên, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện rà soát, đánh giá, nếu phát 

hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định thủ tục hành chính 

có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống 

của Nhân dân cần cắt giảm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của 

Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 

2. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC thực hiện theo quy định tại Điều 25, 

Điều 26 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng      

Chính phủ. Phương án đơn giản hóa yêu cầu phải rõ ràng; kiến nghị thực thi 

phải nêu rõ điều, khoản, điểm cụ thể của văn bản và nêu rõ lý do, số liệu       

chứng minh cụ thể. 

3. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo)      
gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện (bằng bản giấy và bản điện tử,      
qua email: hungld_sondong@bacgiang.gov.vn)  trước ngày 01/7/2024 để tổng 

hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc           

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Tống Thị Hương Giang 



Phụ lục I 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /UBND-TH ngày      3/2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

I I Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn 

A A Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

1 1 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp 

2 2 1.001612 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp 

3 3  Đăng ký thành lập hợp tác xã 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

 

4 4  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

 

5 5 1.004982 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

- Luật Hợp tác xã; 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-

BKHĐT ; 

- Thông tư số 07/2019/TT-

BKHĐT 

 

6 6 1.005010 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

 

B B Lĩnh vực Nội vụ 

7 1 2.000356 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

cho gia đình 
Phòng Nội vụ 

-Luật thi đua khen thưởng; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

8 2 1.000748 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho UBND cấp xã -Luật thi đua khen thưởng; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6966
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-193-2013-nd-cp-huong-dan-luat-hop-tac-xa-216089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-03-2014-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-hop-tac-xa-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-cua-hop-tac-xa-231742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-03-2014-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-hop-tac-xa-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-cua-hop-tac-xa-231742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-07-2019-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-03-2014-tt-bkhdt-ve-dang-ky-hop-tac-xa-411890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-07-2019-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-03-2014-tt-bkhdt-ve-dang-ky-hop-tac-xa-411890.aspx
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6996
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

gia đình - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

9 3 2.000337 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất 
UBND cấp xã 

-Luật thi đua khen thưởng; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

10 4 2.000346 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
UBND cấp xã 

-Luật thi đua khen thưởng; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

11 5 1.000775 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 
UBND cấp xã 

-Luật thi đua khen thưởng; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ; 

12 6  
Thủ tục Thành lập đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

thuộc UBND huyện quản lý 
Phòng Nội vụ 

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP 

ngày 08/5/2012 của Chính phủ 

13 7  

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc l  ngoài cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một 

huyện 

Phòng Nội vụ 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 30/12/2017 của Chính phủ 

14 8 1.003841 
Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt 

động trong địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã 
Phòng Nội vụ 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21/4/2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 

ngày 13/4/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 

15 9 2.002100 
Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường 
Phòng Nội vụ 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21/4/2010 của Chính phủ; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 

ngày 13/4/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 

C C Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=194826
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=194827
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=194828
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
http://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2015/07/T%C6%B0%20li%E1%BB%87u%2070%20n%C4%83m/Dich%20vu%20cong/TT03.2013%20h%E1%BB%99i.pdf
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

16 1  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Luật 55/2010/QH12; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 

ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính;  

- Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

17 2  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản  trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận  TTP hết hạn  

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

18 3 

 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

D D Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 

19 1  H  trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

- Nghị định số  20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

20 2  
Giải thể cơ sở trợ gi p xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng Lao độngTB XH 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

- Nghị định số  20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

21 3  

Đăng ký thành lập cơ sở trợ gi p xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao 

độngThương binh và Xã hội cấp huyện 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

 

22 4  

Trợ gi p xã hội khẩn cấp về h  trợ chi phí điều trị người 

bị thương nặng ngoài nơi cư tr  mà không có người thân 

thích chăm sóc 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

 

23 5  

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-

puchia, gi p bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, 

xuất ng , thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐTTg 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ 
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

24 6  
Thủ tục hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo 

ngày 12/12/2006 của Chính phủ 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội  

- Nghị định 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006 của Chính phủ; 

-Nghị định số 157/2016/NĐ-CP 

ngày 24/11/2016 của Chính phủ. 

25 7 1.001776 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, h  trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội; UBND cấp xã 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

26 8 1.001699 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy 

xác  nhận khuyết tật 
UBND cấp xã 

- Luật người khuyết tật; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 

ngày 10/4/2012 của Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của 

Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội. 

27 9 1.011607 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng 

năm 
UBND cấp xã 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 

28 10 1.010803 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ c ng liệt sĩ 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội; UBND cấp xã 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng năm 2020.  

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

29 11 1.010778 Cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội; UBND cấp xã 

 

E E Lĩnh vực Xây dựng 

30 1 1.009994 

Cấp giấy ph p xây dựng mới đối với công trình cấp III, 

cấp IV  Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo  

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

31 2 1.009995 Cấp giấy ph p xây dựng sửa ch a, cải tạo đối với công Phòng Kinh tế và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

trình cấp III, cấp IV  công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 

Hạ tầng ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

32 3 1.008455 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện 

 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Quyết định số 1146/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang 

F F Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

33 1 
 

Xác nhận hoạt động giáo dục k  năng sống và hoạt động 

giáo dục ngoài giờ chính khóa 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

 

34 2  
Cho ph p trường phổ thông dân tộc bán tr  hoạt động 

giáo dục 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

 

35 3  
Cho ph p trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

 

36 4 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 10/VBHN-BGDĐT 

ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

37 5 1.005106 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù ch  
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

G G Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch 

38 1  Đăng ký nhận cha, m , con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp - Luật Hộ tịch; 

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ Tư pháp 

 

39 2  
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 
Phòng Tư pháp 

40 3  
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết ở nước ngoài 
Phòng Tư pháp 

41 4  Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp 

42 5 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND cấp xã 

- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP 
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp; 

43 6 1.004873 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND cấp xã  

44 7  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp 

- Luật hộ tịch; 

- Nghị định 123/2015/NĐ -CP; 

thông tư 04/2020/TTBTP 

H H Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

45 1  Cấp giấy ph p môi trường 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Luật Môi trường 

46 2  Cấp đổi giấy ph p môi trường 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Luật Môi trường 

47 3  
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở h u nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Luật Đất đai 

48 4  
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

ph p cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Luật Đất đai 

49 5 1.002214 Đăng ký đất đai lần đầu 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

- Luật Đất đai năm 2013. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020. 

50 6 1.004446 

Cấp, điều chỉnh giấy ph p khai thác khoáng sản; cấp 

giấy ph p khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu 

tư công trình 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

 

51 7 2.001035 
Xác nhận, chứng thực các giấy tờ liên quan lĩnh vực đất 

đai 
UBND cấp xã 

 

52 8 1.003554 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã  

K K Lĩnh vực Văn hóa thông tin 

53 1  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung Phòng Văn hóa và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3190
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TT  

Mã số 

TTHC trên 

CSDLQG 

Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thông tin ngày 15/7/2013 của Chính phủ 

54 2  Đăng ký tổ chức l  hội 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 Chính phủ 

L L Lĩnh vực Y tế 

55 1 1.002425 
Cấp giấy chứng nhận  n toàn thực phẩm 

Phòng Y tế 
Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 

02/2/2018 của chính phủ 
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